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BÀI 4 /c/ciA£ 
TADAIMA 


y>zi- 


Con đã về. 

Anna 

TADAIMA. 


0 ỉ. ÕS 

3ollD&£iAc 

Con đã về đấy à. 

Người quản lí 
kí túc xá 

OKAERINASAI. 
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ĨCA/liI^lẳo 

Cháu chào bác. 

Sakura 

KONNICHIWA. 


0 &ÕIĨ 

tõtettầWầl. :Wo 

Cháu cũng là du học sinh à? 

Người quản lí 

ANATA MO RYŨGAKUSEI 


kí túc xá 

DESU KA. 


£<6 


Không, cháu không phải là 

Sakura 

(cs/ưủ/o ^'< 

du học sinh. 


IIE, WATASHI WA RYŨGAKUSEI 
DEWA ARIMASEN. 

NIHON-ƠIN NO GAKUSEI DESU. 


Cháu là sinh viên người Nhật. 



Mẩu ngữ pháp 


<D ANATA WA NIHONOIN DESU KA (Anh/chị là người Nhật à?) 

Nếu "đúng" => HAI , VVATASHI WA NIHON-JIN DESU . 

Nếu "không" => 

(D Các câu chào 


IIE, WATASHI WA NIHON-JIN DEWA ARIMASEN. 


í>'(icfcdc'ề'l.'í t 

OMKYỒ GOĩAIMASU 



ZA,ỊZ*>lị 

K0NNJCHIWA 


r\i>ỷ 

Từ tượng thanh và tượng hình 


ZÁ.íĩÁ.ii 

KONBANVVA 
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Tiếng kéo cửa trượt 


Tiếng đóng cửa 
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